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1

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Minh Phước

Số 660 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Võ Trần Minh Nhật
Số 4101558285 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 6/2/2020

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Dân dụng: Hạng III (ba)

- Giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

2

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Bảo 

Nguyên

Khu phố Bình Chương, phường 

Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Thị Triều
Số 4101394252 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/12/2012

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

- Dân dụng: Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

3
Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Gia Hưng

Số 275 đường Trần Phú, phường 

Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đỗ Việt Triều
Số 4101587938 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 5/3/2021

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

- Dân dụng, Nhà công nghiệp (kiến trúc): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

4
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế An Phú

Km20 quốc lộ 19, phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Ngô Văn Phúc
Số 4100652969 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 16/7/2007

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

5

Doanh nghiệp tư 

nhân xây dựng Hoàng 

Hiền

Khu vực Phò An, phường Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Lê Hoàng Hiền
Số 4101437562 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/1/2015

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

6
Công ty Cổ phần tổng 

hợp An Lão

Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Phạm Trung Thành

Số 4100537606 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 15/7/2004

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng, Nhà Công nghiệp: Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

- Công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III (ba)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

7

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tổng hợp 

Tân An

Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
Phạm Xuân Thắng

Số 4101597703 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 25/5/2021

1. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng: Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

3. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

4. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)
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8

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp 

Hoàng Quân

Thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Lê Văn Hạnh

Số 4101581069 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/12/2020

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu  -đường bộ): Hạng III (ba)

- Dân dụng, Nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

9

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Minh 

Thành

Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước 

Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Xuân Đăng
Số 4100747459 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/11/2008

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Giao thông (cầu đường bộ): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

10

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Bảo Việt 

Phát

Số 22 đường Lê Văn Trung, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lê Trọng Nghĩa
Số 410157367 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/8/2020

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng: Hạng III (ba)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

3. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng: Hạng III (ba)

4. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

11

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Chánh Thắng

Thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Trương Bá Chánh

Số 4101400717 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 5/3/2013

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu  -đường bộ): Hạng III (ba)

12

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Nhơn 

Phúc

Thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn 

Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Văn Thức
Số 4101593956 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/5/2021

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Dân dụng: Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng, Nhà Công nghiệp: Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

4. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Dân dụng, Nhà Công nghiệp: Hạng III (ba)

- Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

5. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

13

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Tổng hợp Hoàng 

Giang

Số 450 Quốc lộ 1A, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Hồ Minh Giang
Số 4101430750 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 21/8/2014

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

14

Công ty TNHH xây 

dựng và thươn mại 

Hoàng Phát An Định

Thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Nguyễn Thanh Xuân

Số 4101528629 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/11/2018

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

15

Công ty TNHH đầu tư 

phát triển xây dựng 

Gia Hưng

Số 1149/1, Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Đại Nghĩa

Số 4101576904 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

19/10/2020; Thay đổi lần thứ 1 

ngày 24/12/2020

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu đường bộ): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu đường bộ): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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Công ty TNHH tổng 

hợp Vạn Phú

Số 586/28, đường Tây Sơn, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lê Chí Luyện
Số 4101562235 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/4/2020

1. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

17

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

và cơ khí xây dựng 

Ánh Dương

Thôn An Cứu, xã Phước Hưng, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Võ Quốc Dũng

Số 4101592021 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/4/2021

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III (ba)

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

4. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

5. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

6. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

18

Công ty TNHH công 

nghệ môi trường Tín 

Mỹ

Thôn Thạnh Thế, thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Thành Nhân

Số 4101455681 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/1/2016; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

31/3/2020

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

19

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế - xây dựng 

Bình Phú

Số 74, đường Phạm Hùng, phường 

Lý Thường Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Đình Huy

Số 4101270377 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

15/11/2011; Thay đổi lần thứ 6 

ngày 29/2/2016

1. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng: Hạng II (hai)

3. Khảo sát xây dựng:

- Địa chất: Hạng II (hai)

4. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng II (hai)

5. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II (hai)

Bổ sung, 

nâng hạng 

nội dung 

hoạt động
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Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế và quản lý xây 

dựng Huy Hoàng

Số 19, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Ngọc Vũ
Số 4101587430 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/3/2021

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng (thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế cơ - điện): Hạng 

III (ba)

- Công trình nhà công nghiệp (thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)
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Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Đức 

Duy

Thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
Trần Hợp Điệp

Số 4101589780 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 25/3/2021

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp): Hạng III (ba)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng (ba)

22

Công ty TNHH vận tải 

thương mại xây dựng 

Trường Giang

Thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Nguyễn Lại Giang

Số 4101496303 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/9/2017; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

13/5/2003

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (đê điều): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng 

A&E

Số 230, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đỗ Thanh Lạc
Số 4101592060 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/4/2021

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng: Hạng III (ba)

- Công trình nhà công nghiệp (trừ thiết kế cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

3. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

4. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

24
Công ty TNHH tư vấn 

Hội Xây Dựng

Số 65, đường Vũ Bảo, phường Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Kim Hùng

Số 4100383272 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 6/10/2020; 

Thay đổi lần thứ 13 ngày 

24/12/2018

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

25
Công ty TNHH xây 

dựng Phúc Gia

Số 511, đường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Trần Thị Thanh Trâm

Số 4101443929 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/5/2015; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

24/3/2021

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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